
CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH: DANH

ĐỘNG TỪ LÀM BỔ NGỮ

1. Quy tắc chuyển đổi và cấu trúc cốt lõi

Khi một câu có cấu trúc danh động từ làm chủ ngữ, ta hoàn toàn có thể đảo ngược lại để biến nó

thành bổ ngữ cho chủ ngữ mới (thường là các danh từ chỉ nghề nghiệp, sở thích, mục tiêu...)

Cách 1 (V-ing làm Chủ ngữ): Gerund (V-ing) + be + Noun 

Cách 2 (V-ing làm Bổ ngữ): Noun (Subject) + be + Gerund (Complement) 

* Triết lý dịch: "Dịch là Diệt (IN ENGLISH = TO TRANSLATE IS THE SAME TO KILL)" – thấu hiểu

ngữ cảnh để dịch thoát ý, tự nhiên. 

Quy tắc đảo ngược giữa V-ing làm chủ ngữ và V-ing làm bổ ngữ (Gerund as Subject Complement)



2. Hệ thống ví dụ minh họa phong phú (Từ cơ bản đến nâng cao)

Dưới đây là loạt ví dụ chi tiết thể hiện sự chuyển đổi linh hoạt giữa hai cách diễn đạt:

STT Cách 1 (V-ing đóng vai trò Chủ ngữ) Cách 2 (V-ing đóng vai trò Bổ ngữ)

1 Making dresses is her job.

(Việc may váy là công việc của cô ấy.)

Her job is making dresses.

(Công việc của cô ấy là may váy.)

2 Collecting stamps is my hobby.

(Sưu tầm tem là sở thích của tôi.)

My hobby is collecting stamps.

(Sở thích của tôi là sưu tầm tem.)

3 Teaching English is his passion.

(Dạy tiếng Anh là niềm đam mê của anh ấy.)

His passion is teaching English.

4 Saving money is our main goal this year.

(Tiết kiệm tiền là mục tiêu chính của chúng tôi năm

nay.)

Our main goal this year is saving money.

5 Gardening is her favorite pastime.

(Làm vườn là trò tiêu khiển yêu thích của cô ấy.)

Her favorite pastime is gardening.

6 Cooking traditional food is her specialty.

(Nấu món ăn truyền thống là sở trường của cô ấy.)

Her specialty is cooking traditional food.

7 Writing novels is his career.

(Viết tiểu thuyết là sự nghiệp của anh ấy.)

His career is writing novels.

8 Learning new languages is my daily routine.

(Học ngoại ngữ mới là thói quen hàng ngày của

tôi.)

My daily routine is learning new

languages.

9 Protecting the environment is our top priority.

(Bảo vệ môi trường là ưu tiên hàng đầu của chúng

tôi.)

Our top priority is protecting the

environment.

10 Designing websites is his full-time job.

(Thiết kế website là công việc toàn thời gian của

anh ấy.)

His full-time job is designing websites.



3. Các điểm ghi nhớ và lưu ý quan trọng

Đặc điểm và ứng dụng thực tế:

• Sắc thái ý nghĩa: Cả hai cách viết đều tương đương về nghĩa, nhưng Cách 2 (đặt Noun làm

chủ ngữ) rất tự nhiên và thường được dùng để định nghĩa, nhấn mạnh nội dung công việc

hoặc sở thích.

• Dấu hiệu nhận biết: Cụm danh động từ (V-ing) đóng vai trò bổ ngữ thường đứng ngay sau

động từ "to be" (am, is, are, was, were).

• Mẹo nhớ nhanh: Để định nghĩa một danh từ (Job, Hobby, Aim, Passion...), hãy dùng công

thức: [Subject] + be + V-ing. 

4. Ứng dụng ôn thi tuyển sinh

• Viết lại câu & Trắc nghiệm ngữ pháp: Thành thạo cấu trúc này giúp học sinh linh hoạt xử lý các

dạng bài tập cấu trúc câu tương đương trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT quốc gia.

Chương trình tiếng Anh tương tác "From ZERO to MASTER" chạy rất tốt trên các trình duyệt Chrome, Firefox,

Cốc Cốc, Opera...

Lưu ý: Không hỗ trợ trên trình duyệt cũ Internet Explorer.

Composed by Mr. Lê Đại Phong – www.tienganhhaiphong.vn CLICK HERE

Phone & Zalo: 0971386608 • Email: typhoon620@gmail.com

Chuyên luyện thi cấp tốc vào lớp 10 & tốt nghiệp THPT tại Hải Phòng.

https://www.tienganhhaiphong.vn

	CHUYÊN ĐỀ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH: DANH ĐỘNG TỪ LÀM BỔ NGỮ
	1. Quy tắc chuyển đổi và cấu trúc cốt lõi
	2. Hệ thống ví dụ minh họa phong phú (Từ cơ bản đến nâng cao)
	3. Các điểm ghi nhớ và lưu ý quan trọng
	4. Ứng dụng ôn thi tuyển sinh


